Thứ …………., ngày …….. tháng ….. năm 2020

BÀI ÔN TOÁN
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1:
Kết quả phép tính  10 + 3 – 2 = ?
a. 15                              b.  11                             c.   12
Bài 2:
Số liền trước của 14 là:
a. 15                              b.  14                              c.   13
Bài 3:   …..  – 4  =   5.  Số điền vào chỗ chấm là:
a.  8                                b.  9                                c.   1
Bài 4: Đặt tính rồi tính:

14 + 2
17 – 7
10 + 7
6 + 11
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
Bài 5. Điền dấu >, <, = ?

10 + 7 …… 10 – 7                               13 + 3……. 10 + 3

11 + 6…..16 + 1                                  12 + 3 …….10 + 3 + 2
	Bài 6:  Tính
	
	

	
	
	
	

	12 + 3 – 1 =
	                17 – 5 – 2 =
	

	10 – 5 + 2 =
	                  10 + 7 – 6 =
	


Bài 7:
Hà có 13 lá cờ, Lan có 6 lá cờ. Hỏi  cà hai bạn có tất cả bao nhiêu lá cờ?

Tóm tắt:  






Bài giải
Hà có: …. lá cờ 


….........................................................................................

Lan có: .... lá cờ 


….........................................................................................

Cả hai bạn: ….. lá cờ? 

…………………………………………………………….

Bài 8:  Viết( theo mẫu)

Mười hai:  12                                   14 :   mười bốn
Mười ba:……..                                15 :………………..
Mười một:…….                               11 :……………….
Mười sáu:……..                               10 :……………….
Mười bảy:…….                                0 :…………………
Cùng nhau ôn tập nhé!
BÀI ÔN TIẾNG VIỆT 

1. Nhìn tranh viết từ ngữ thích hợp:
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  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                                               
2. Nối ô chữ cho thích hợp 
	Gió thổi
	
	cô giáo.


	Quả mít chín
	
	                     hun hút.


	Chúng em yêu
	
	thơm phức.


3.Tìm và gạch dưới tiếng có vần ut trong đoạn thơ sau:
           Mẹ cho cây bút

           Em vẽ con tàu

           Lao đi vùn vụt.

4. Tìm và viết:

    - 2 tiếng có vần om:…………………………………………………………….

   - 2 tiếng có vần op:……………………………………………………………
VIẾT:  

1. Viết vần: (chữ lớn) : ươu, ương, ôp, ep, yêu, êch, âng, om

2. Viết từ: (chữ nhỏ)  dòng sông, cá chép, búp sen, tờ lịch, hợp tác,  đôi dép, bạn tốt.

3. Viết câu
(chữ nhỏ)


 Vỉa than đen óng ánh

            Những hòn than đua rơi

            Bàn tay anh thợ mỏ

            Đem lửa về khắp nơi.

